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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI - NĂM HỌC 2024-2025

	 ( Đề kiểm tra có  01  trang)
	Môn:  Ngữ Văn - Khối lớp: 11
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)



I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
                                             Mẹ và quả
Những mùa quả mẹ tôi hái được
Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
Những mùa quả lặn rồi lại mọc
Như mặt trời, khi như mặt trăng.
[bookmark: _Hlk123839615] 
Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi.
 
Và chúng tôi một thứ quả trên đời
Bảy mươi tuổi mẹ mong chờ được hái
Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn một thứ quả non xanh.
                                           (Nguyễn Khoa Điềm, Mẹ của nhà thơ, NXB Phụ nữ, 2008)
Thực hiện các yêu cầu sau: 
Câu 1. Chỉ ra dấu hiệu để và xác định thể thơ của văn bản trên.
Câu 2: Ở khổ thơ thứ 2, người mẹ hiện lên qua những hình ảnh nào?
Câu 3. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong hai câu thơ sau: 
 Những mùa quả lặn rồi lại mọc
Như mặt trời, khi như mặt trăng.
Câu 4.  Từ “trông” ở dòng thơ “Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng” được hiểu như thế nào? 
Câu 5. Qua bài thơ anh/ chị rút ra bài học gì cho bản thân? Lí giải?
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2 điểm) Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) phân tích tâm trạng, tình cảm của nhân vật trữ tình trong bài thơ “Mẹ và quả” của Nguyễn Khoa Điềm?
Câu 2. (4.0 điểm) Anh/ chị hãy viết bài luận (khoảng 400 chữ) bàn luận về giá trị của việc sử dụng thời gian đúng cách.
--- Hết ---
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	KIỂM TRA CUỐI HKI - NĂM HỌC 2024-2025

	 ( Đề kiểm tra có  02  trang)
	ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
Môn:  Ngữ Văn - Khối lớp: 11
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)



	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Số chữ trong các dòng thơ không bằng nhau là dấu hiệu để xác định thể thơ tự do
	0,5

	
	2
	Ở khổ thơ thứ 2 hình ảnh người mẹ hiện lên qua: “giọt mồ hôi mặn”, “thầm lặng mẹ tôi”.
	0,5

	
	3
	Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong hai câu thơ:
                                    Những mùa quả lặn rồi lại mọc
Như mặt trời, khi như mặt trăng.
- Biện pháp tu từ so sánh được thể hiện qua hình ảnh: mùa quả lặn rồi lại mọc như mặt trời, mặt trăng”.
- Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh:
+ Gợi sự liên tưởng, giàu giá trị gợi hình biểu cảm, tăng tính sinh động, hấp dẫn cho câu thơ.
+ Gợi thời gian tuần hoàn, gợi lên hình ảnh mẹ vẫn bao năm tần tảo sớm hôm chăm sóc cho vườn quả, cho các con mà không quản nhọc nhằn. Từ đó bộc lộ thái độ trân trọng, biết ơn dành của người con dành cho mẹ của mình. 
	1,0

	
	4
	 - Ý nghĩa từ “trông” trong dòng thơ ấy thể hiện sự trông chờ, niềm tin, hi vọng của mẹ vào những gì mà mẹ đã nhọc nhằn, lam lũ để chăm sóc. Các con chính là sự trông chờ của mẹ, thành công của các con chính là thứ “quả” mà mẹ mong chờ nhất.
	1,0

	
	5
	- HS rút ra bài học cho bản thân.
- Lí giải rõ, thuyết phục vì sao lại chọn bài học này.  
Gợi ý:
- Yêu thương, trân trọng, biết ơn, hiếu thảo đối với mẹ.
- Sống có ý nghĩa để đáp đền sự mong chờ của mẹ,…
	1,0

	II
	
	LÀM VĂN
	6,0
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	1








2






	Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) phân tích tâm trạng, tình cảm của nhân vật trữ tình trong bài thơ “Mẹ và quả” của Nguyễn Khoa Điềm?
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn
Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: tâm trạng, tình cảm của nhân vật trữ tình trong bài thơ “Mẹ và quả” của Nguyễn Khoa Điềm 
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận
Lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ lí lẽ và dẫn chứng trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu sau:
*Giới thiệu ngắn gọn về tác giả, tác phẩm, nêu khía cạnh trong tác phẩm mà bài viết sẽ tập trung làm rõ.
 *Tâm trạng, tình cảm của nhân vật trữ tình trong bài thơ “Mẹ và quả” của Nguyễn Khoa Điềm - yêu thương sâu sắc trước sự hi sinh, tảo tần của mẹ.
- Nghệ thuật:
+ Sử dụng nhiều biện pháp tu từ độc đáo: So sánh, đối lập, hoán dụ, nói giảm nói tránh , ẩn dụ.
+ Nhịp thơ linh hoạt, giàu nhịp điệu.
+ Hình ảnh thơ gần gũi, quen thuộc với đời sống thường nhật.
	1.0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
- Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	
	Anh/ chị hãy viết bài luận (khoảng 400 chữ) bàn luận về giá trị của việc sử dụng thời gian đúng cách.
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức bài văn
Học sinh có thể trình bày bài văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: giá trị của việc sử dụng thời gian đúng cách.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận
Lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp,  kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng, trình bày được hệ thống luận ý phù hợp theo bố cục 3 phần của bài văn nghị luận, có thể triển khai theo hướng sau:
*Mở bài: giới thiệu vấn đề nghị luận
*Thân bài:
* Giải thích + chứng minh.
- Thời gian là khái niệm hết sức trừu tượng.
- Biểu thị sự biến đổi không ngừng của các hành động, sự việc cũng như khoảng kéo dài của chúng.
- Thời gian là vô hạn không ai nắm giữ được….
* Vai trò của thời gian:
- Thời gian cho chúng ta thấy được sự biến đổi của vạn vật.
- Thời gian để con người tạo ra nhiều ý nghĩa: những thành tựu khoa học, phát minh vĩ đại, kì quan thế giới,...
- Thời gian thay đổi con người, giúp ta trưởng thành hơn từng ngày.
- Trải qua thời gian dài, con người cũng quên đi những nỗi đau về tinh thần.
- Thời gian mang cho chúng ta người thân, kỉ niệm, tuổi trẻ, niềm vui nỗi buồn,... nhưng cũng lấy những điều đó đi mất.
*Cách sử dụng thời gian của con người hiện nay:
- Người biết tận dụng thời gian:
+ Trau dồi bản thân cả về vật chất, tinh thần.
+ Tạo ra nhiều của cải vật chất.
+ Biết tận hưởng cuộc sống.
- Người lãng phí thời gian:
+ Dành thời gian quý báu của mình vào mạng xã hội, những thú vui vô bổ, không có thời gian tiếp thu tri thức.
+ Không biết phân chia thời gian cho công việc, học tập và vui chơi, gây mất cân cân bằng trong cuộc sống.
- Thời gian có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người.
+ Cần biết tận dụng thời gian làm nhiều việc có ích hơn.
+ Phân chia thời gian hợp lí để làm việc, học tập và vui chơi, nghỉ ngơi giúp cân bằng cuộc sống.
* Kết bài: Khái quát lại vấn đề nghị luận
Lưu ý: Thí sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
- Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	
	10



